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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNGTHI TUYỂN SINH 10

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Ngọc THCS Bình Chánh BCLinh Hiệu trưởng 25/09/1977 Khác P. Trưởng điểm thi1 THCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Trần Thỉ THCS Bình Chánh BCNhuệ Giáo viên 24/05/1986 Toán Thư ký 22 THCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Lương THCS Bình Chánh BCBảo Giáo viên 09/11/1983 Tin Học Cán bộ coi thi3 THCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Nguyễn Phú Dự bị, Thay thếCường Giáo viên 16/10/1985 TDTT Cán bộ coi thi4 Có thay đổiTHCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Lê Tấn Thục Dự bị, Thay thếĐoan Giáo viên 18/1/1977 Ngữ văn Cán bộ coi thi5 Có thay đổiTHCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Trần Thị Ngọc Dự bị, Thay thếDung Giáo viên 27/12/1988 Ngữ văn Cán bộ coi thi6 Có thay đổiTHCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Nguyễn Thị THCS Bình Chánh BCDuyên Giáo viên 03/07/1989 Sinh học Cán bộ coi thi7 THCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Đặng Thị Thu Dự bị, Thay thếHà Giáo viên 25/1/1985 Tin Học Cán bộ coi thi8 Có thay đổiTHCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Phạm Thị THCS Bình Chánh BCHiền Giáo viên 25/5/1966 Lịch sử Cán bộ coi thi9 THCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Lã Hồng THCS Bình Chánh BCHoàng Giáo viên 12/09/1990 Tiếng Anh Cán bộ coi thi10 THCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Lê Việt Dự bị, Thay thếHùng Giáo viên 18/08/1976 Hóa học Cán bộ coi thi11 Có thay đổiTHCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Thái Thị Thu THCS Bình Chánh BCNga Giáo viên 11/3/1966 Lịch sử Cán bộ coi thi12 THCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Trần Thị Kim THCS Bình Chánh BCNgân Giáo viên 09/10/1993 GDCD Cán bộ coi thi13 THCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Phan Minh THCS Bình Chánh BCTâm Giáo viên 01/16/1993 TDTT Cán bộ coi thi14 THCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Lê Thành Dự bị, Thay thếTân Giáo viên 5/7/1980 Toán Cán bộ coi thi15 Có thay đổiTHCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Nguyễn Thị Hồng Dự bị, Thay thếThắm Giáo viên 13/1/1987 Tiếng Anh Cán bộ coi thi16 Có thay đổiTHCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Dương Thị Uyên THCS Bình Chánh BCThanh Giáo viên 21/9/1983 Ngữ văn Cán bộ coi thi17 THCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Võ Thị Kim THCS Bình Chánh BCThoa Giáo viên 10/04/1991 Hóa học Cán bộ coi thi18 THCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Trần Thị Đoan Dự bị, Thay thếTrang Giáo viên 22/4/1978 GDCD Cán bộ coi thi19 Có thay đổiTHCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Lê Thị Cẩm THCS Bình Chánh BCTrúc Giáo viên 05/06/1987 Tiếng Anh Cán bộ coi thi20 THCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Mai Thị Bé Dự bị, Thay thếTư Giáo viên 23/3/1966 Toán Cán bộ coi thi21 Có thay đổiTHCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Nguyễn Tấn Dự bị, Thay thếVinh Giáo viên 15/02/1986 Tin Học Cán bộ coi thi22 Có thay đổiTHCS NGUYỄN THÁI BÌNH H. BC

Võ Thanh THCS Phong Phú BCNhàn Hiệu trưởng 27/02/1976 Hóa học P. Trưởng điểm thi 
CSVC

23 THCS PHONG PHÚ H. BC

Phạm Thị Huỳnh THCS Bình Chánh BCHoa Tổ trưởng 09/05/1986 TDTT Cán bộ coi thi24 THCS PHONG PHÚ H. BC

Lê Thanh Dự bị, Thay thếHùng Tổ trưởng 16/07/1968 KTƯD Cán bộ coi thi25 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC

Huỳnh Thị Kim Dự bị, Thay thếTha Tổ trưởng 26/04/1976 Lịch sử Cán bộ coi thi26 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC

Trần Thị Hòa Dự bị, Thay thếBình Giáo viên 28/03/1976 Sinh học Cán bộ coi thi27 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC
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Nguyễn Quốc THCS Bình Chánh BCDanh Giáo viên 26/10/1978 Sinh học Cán bộ coi thi28 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC

Đào Nguyên Thục Dự bị, Thay thếĐoan Giáo viên 01/01/1977 Ngữ văn Cán bộ coi thi29 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC

Nguyễn Tấn Minh Dự bị, Thay thếĐức Giáo viên 05/03/1992 TDTT Cán bộ coi thi30 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC

Nguyễn Thị Thùy THCS Bình Chánh BCDương Giáo viên 25/11/1984 Tiếng Anh Cán bộ coi thi31 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC

Đoàn Thị Ngọc Dự bị, Thay thếDuyên Giáo viên 03/02/1992 Lịch sử Cán bộ coi thi32 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC

Lê Thị Dự bị, Thay thếDuyệt Giáo viên 06/12/1988 Toán Cán bộ coi thi33 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC

Trần Thị Ngọc Dự bị, Thay thếHuệ Giáo viên 25/04/1978 Hóa học Cán bộ coi thi34 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC

Võ Thị THCS Bình Chánh BCLoan Giáo viên 07/07/1975 Ngữ văn Cán bộ coi thi35 THCS PHONG PHÚ H. BC

Nguyễn Thị Kim THCS Bình Chánh BCNgân Giáo viên 13/06/1991 Ngữ văn Cán bộ coi thi36 THCS PHONG PHÚ H. BC

Nguyễn Văn THCS Bình Chánh BCNgọc Giáo viên 26/03/1991 Địa Lí Cán bộ coi thi37 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC

Hồ Thanh THCS Bình Chánh BCSơn Giáo viên 20/02/1967 Vật Lí Cán bộ coi thi38 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC

Bùi Nguyễn Thị Phương Dự bị, Thay thếThảo Giáo viên 18/12/1982 Khác Cán bộ coi thi39 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC

Vũ Ngọc Anh THCS Bình Chánh BCThư Giáo viên 30/05/1988 Ngữ văn Cán bộ coi thi40 THCS PHONG PHÚ H. BC

Đặng Thị Thảo THCS Bình Chánh BCTrang Giáo viên 20/08/1985 KTƯD Cán bộ coi thi41 THCS PHONG PHÚ H. BC

Trần Thị Thùy THCS Bình Chánh BCTrang Giáo viên 25/12/1985 Toán Cán bộ coi thi42 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC

Lữ Thị Thu Dự bị, Thay thếTrinh Giáo viên 15/05/1982 Ngữ văn Cán bộ coi thi43 Có thay đổiTHCS PHONG PHÚ H. BC

Nguyễn Huy THCS Phong Phú BCHải Giáo viên 02/04/1986 Tin Học Cán bộ Vi tính44 THCS PHONG PHÚ H. BC

Phạm Đăng THCS Phong Phú BCTuân Nhân viên 22/07/1985 Không dạy Cán bộ Kỹ thuật45 THCS PHONG PHÚ H. BC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Phong Phú BCHân Nhân viên 11/02/1986 Không dạy Kế toán46 THCS PHONG PHÚ H. BC

Đỗ Thị THCS Phong Phú BCTới Nhân viên 07/03/1969 Không dạy Thủ Quỹ47 THCS PHONG PHÚ H. BC

Trần Thu THCS Phong Phú BCHồng Nhân viên 27/10/1975 Không dạy Phục vụ48 THCS PHONG PHÚ H. BC

Nguyễn Thị THCS Phong Phú BCMơ Nhân viên 11/11/1961 Không dạy Phục vụ49 THCS PHONG PHÚ H. BC

Phan Văn THCS Phong Phú BCBảy Nhân viên 09/05/1967 Không dạy Bảo vệ50 THCS PHONG PHÚ H. BC

Đinh Văn THCS Phong Phú BCDũng Nhân viên 10/11/1966 Không dạy Bảo vệ51 THCS PHONG PHÚ H. BC

Lê Mai Diễm THCS Phong Phú BCChi Giáo viên 19/01/1986 Khác Cán bộ coi thi52 THCS HƯNG LONG H. BC

Đoàn Thị Bạch THCS Phong Phú BCDiệu Giáo viên 05/07/1972 Lịch sử Cán bộ coi thi53 THCS HƯNG LONG H. BC

Lê Văn Dự bị, Thay thếDương Giáo viên 15/10/1967 Toán Cán bộ coi thi54 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC
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Võ Thị Dự bị, Thay thếEm Giáo viên 16/04/1975 Khác Cán bộ coi thi55 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC

Phạm Hà Trúc Dự bị, Thay thếGiang Giáo viên 21/08/1992 Tiếng Anh Cán bộ coi thi56 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC

Nguyễn Thị Thu THCS Phong Phú BCHà Giáo viên 13/09/1976 Lịch sử Cán bộ coi thi57 THCS HƯNG LONG H. BC

Phạm Thị Thùy THCS Phong Phú BCHương Giáo viên 01/07/1977 Ngữ văn Cán bộ coi thi58 THCS HƯNG LONG H. BC

Hoàng Tùng Dự bị, Thay thếLâm Giáo viên 02/10/1993 Ngữ văn Cán bộ coi thi59 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC

Hồ Thị Kim THCS Phong Phú BCLiên Giáo viên 10/11/1976 Ngữ văn Cán bộ coi thi60 THCS HƯNG LONG H. BC

Lê Kim Dự bị, Thay thếLoan Giáo viên 22/10/1983 Khác Cán bộ coi thi61 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC

Trần Võ Dự bị, Thay thếLộc Giáo viên 12/05/1989 TDTT Cán bộ coi thi62 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC

Đặng Thị Ngọc Dự bị, Thay thếMai Giáo viên 14/11/1991 Sinh học Cán bộ coi thi63 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC

Trần Yến Dự bị, Thay thếNương Giáo viên 19/01/1984 Hóa học Cán bộ coi thi64 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC

Thạch Minh Dự bị, Thay thếPhát Giáo viên 06/06/1975 Khác Cán bộ coi thi65 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC

Hồ Thị Thanh THCS Phong Phú BCPhương Giáo viên 10/09/1990 Toán Cán bộ coi thi66 THCS HƯNG LONG H. BC

Võ Thị Dự bị, Thay thếPhượng Giáo viên 01/09/1972 Khác Cán bộ coi thi67 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC

Nguyễn Minh THCS Phong Phú BCThanh Giáo viên 20/05/1986 TDTT Cán bộ coi thi68 THCS HƯNG LONG H. BC

Võ Hồng THCS Phong Phú BCThúy Giáo viên 17/03/1965 Tiếng Anh Cán bộ coi thi69 THCS HƯNG LONG H. BC

Trần Thành Dự bị, Thay thếTiến Giáo viên 08/06/1993 Toán Cán bộ coi thi70 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC

Huỳnh văn Dự bị, Thay thếToàn Giáo viên 01/05/1990 GDCD Cán bộ coi thi71 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC

Trần Quốc Dự bị, Thay thếTrị Giáo viên 18/08/1989 Vật Lí Cán bộ coi thi72 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC

Trương Minh THCS Phong Phú BCTuấn Giáo viên 03/11/1984 Toán Cán bộ coi thi73 THCS HƯNG LONG H. BC

Huỳnh Thị Dự bị, Thay thếTuyết Giáo viên 03/08/1965 Hóa học Cán bộ coi thi74 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC

Nguyễn Lê Lâm THCS Phong Phú BCVân Giáo viên 25/08/1988 Địa Lí Cán bộ coi thi75 THCS HƯNG LONG H. BC

Ngô Anh Dự bị, Thay thếVũ Giáo viên 15/11/1976 TDTT Cán bộ coi thi76 Có thay đổiTHCS HƯNG LONG H. BC

Nguyễn Thị Thanh THCS Bình Chánh BCTrang Hiệu trưởng 01/05/1971 Khác P. Trưởng điểm thi 
CSVC

77 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Lê Thị THCS Phong Phú BCBốn Tổ trưởng 20/03/1975 Ngữ văn Cán bộ coi thi78 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Phong Phú BCMai Tổ trưởng 23/01/1967 KTƯD Cán bộ coi thi79 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Trương Thị Khả THCS Phong Phú BCÁi Giáo viên 02/11/1975 Vật Lí Cán bộ coi thi80 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Nguyễn Thị Thúy THCS Phong Phú BCBình Giáo viên 11/09/1983 Tiếng Anh Cán bộ coi thi81 THCS BÌNH CHÁNH H. BC
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Thiều Kim Dự bị, Thay thếChi Giáo viên 14/05/1975 KTƯD Cán bộ coi thi82 Có thay đổiTHCS BÌNH CHÁNH H. BC

Phạm Thị Kim Dự bị, Thay thếChi Giáo viên 07/03/1979 KTƯD Cán bộ coi thi83 Có thay đổiTHCS BÌNH CHÁNH H. BC

Lê Tấn THCS Phong Phú BCDanh Giáo viên 25/06/1974 TDTT Cán bộ coi thi84 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Lê Thị Hồng THCS Phong Phú BCĐào Giáo viên 07/11/1980 GDCD Cán bộ coi thi85 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Trần Quang THCS Phong Phú BCĐích Giáo viên 01/01/1986 TDTT Cán bộ coi thi86 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Phong Phú BCDiễm Giáo viên 29/01/1963 Lịch sử Cán bộ coi thi87 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Nguyễn Ngọc THCS Phong Phú BCDiệu Giáo viên 25/12/1984 Ngữ văn Cán bộ coi thi88 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Võ Ngọc THCS Phong Phú BCDung Giáo viên 08/12/1979 Ngữ văn Cán bộ coi thi89 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Đỗ Ngọc THCS Phong Phú BCĐương Giáo viên 15/01/1976 Sinh học Cán bộ coi thi90 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Nguyễn Hoàng THCS Phong Phú BCHận Giáo viên 19/08/1987 Toán Cán bộ coi thi91 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Nguyễn Thị Phước THCS Phong Phú BCHiền Giáo viên 19/09/1974 Tiếng Anh Cán bộ coi thi92 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Nguyễn Tấn THCS Phong Phú BCMinh Giáo viên 16/04/1983 Tin Học Cán bộ coi thi93 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Hồ Công THCS Phong Phú BCNgân Giáo viên 17/05/1984 KTƯD Cán bộ coi thi94 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Phan Thị Hồng THCS Phong Phú BCNgọc Giáo viên 24/03/1985 Khác Cán bộ coi thi95 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Bùi Thị THCS Phong Phú BCNgọc Giáo viên 07/11/1992 Toán Cán bộ coi thi96 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Tô Thị Kim THCS Phong Phú BCNguyên Giáo viên 25/01/1965 GDCD Cán bộ coi thi97 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Trần Lê Khánh THCS Phong Phú BCPhương Giáo viên 18/09/1990 Tiếng Anh Cán bộ coi thi98 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Trần Thị Hồng THCS Phong Phú BCPhương Giáo viên 14/07/1988 Hóa học Cán bộ coi thi99 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Võ Thị THCS Phong Phú BCQuyên Giáo viên 01/09/1967 KTƯD Cán bộ coi thi100 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Nguyễn Thị Dạ THCS Phong Phú BCThảo Giáo viên 24/09/1984 Ngữ văn Cán bộ coi thi101 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Ôn Thị Kim THCS Phong Phú BCThu Giáo viên 06/10/1970 Tiếng Anh Cán bộ coi thi102 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Nguyễn Thị Thu THCS Phong Phú BCVân Giáo viên 13/12/1976 Ngữ văn Cán bộ coi thi103 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Phong Phú BCVàng Giáo viên 26/08/1979 Khác Cán bộ coi thi104 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Võ Trung THCS Bình Chánh BCLập Nhân viên 20/05/1976 Khác Cán bộ Vi tính105 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Lại Thị Anh THCS Bình Chánh BCThư Nhân viên 10/04/1985 Khác Cán bộ Kỹ thuật106 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Ngô Hồng THCS Bình Chánh BCDiệu Nhân viên 29/11/1985 Khác Thủ Quỹ107 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Ngô Hồng THCS Bình Chánh BCDiệu Nhân viên 29/11/1985 Khác Thủ Quỹ108 THCS BÌNH CHÁNH H. BC
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Trang Sĩ Quốc THCS Bình Chánh BCThái Nhân viên 11/12/1992 Khác Kế toán109 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Phan Lê Xuân THCS Bình Chánh BCPhong Nhân viên 04/03/1981 Khác Y Tế110 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Nguyễn Thị Kim THCS Bình Chánh BCHương Nhân viên 21/06/1964 Khác Phục vụ111 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Nguyễn Thị Hồng THCS Bình Chánh BCThủy Nhân viên 25/04/1986 Khác Phục vụ112 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Cao Thành THCS Bình Chánh BCĐông Nhân viên 28/02/1984 Khác Bảo vệ113 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Nguyễn Thanh THCS Bình Chánh BCLong Nhân viên 01/03/1972 Khác Bảo vệ114 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Nguyễn Cao THCS Bình Chánh BCVăn Nhân viên 19/10/1975 Khác Bảo vệ115 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Phạm Duy THCS Bình Chánh BCTân Nhân viên 05/06/1985 Khác An Ninh116 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Trần Trung THCS Bình Chánh BCTín Nhân viên 02/03/1984 Khác An Ninh117 THCS BÌNH CHÁNH H. BC

Đỗ Hiếu THCS Tân Túc BCLễ Hiệu trưởng 30/06/1970 Ngữ văn P. Trưởng điểm thi118 THCS TÂN TÚC H. BC

Phan Thanh THCS Tân Túc BCTuấn Hiệu trưởng 4/11/1974 Khác P. Trưởng điểm thi 
CSVC

119 THCS TÂN TÚC H. BC

Dương Hoàng Dự bị, Thay thếLân Tổ trưởng 02/08/1968 Ngữ văn Cán bộ coi thi120 Có thay đổiTHCS TÂN TÚC H. BC

Văn Thị THPT Lê Minh Xuân Vui Tổ trưởng 18/10/1965 Toán Cán bộ coi thi121 THCS TÂN TÚC H. BC

Vũ Thị THCS Tân Túc BCMão P. Tổ trưởng 19/08/1975 Ngữ văn Thư ký 2122 THCS TÂN TÚC H. BC

Nguyễn Hữu THPT Lê Minh Xuân Có Giáo viên 24/05/1988 Tin Học Cán bộ coi thi123 THCS TÂN TÚC H. BC

Lư Tấn THPT Lê Minh Xuân Cường Giáo viên 01/08/1989 Toán Cán bộ coi thi124 THCS TÂN TÚC H. BC

Nguyễn Thị Ngọc THPT Lê Minh Xuân Hân Giáo viên 18/03/1976 Khác Cán bộ coi thi125 THCS TÂN TÚC H. BC

Trần Thị Lệ Dự bị, Thay thếHằng Giáo viên 30/10/1989 Toán Cán bộ coi thi126 Có thay đổiTHCS TÂN TÚC H. BC

Nguyễn Thị Thu THPT Lê Minh Xuân Hiền Giáo viên 26/06/1984 Tin Học Cán bộ coi thi127 THCS TÂN TÚC H. BC

Lê Thị Dự bị, Thay thếHiếu Giáo viên 25/04/1992 Ngữ văn Cán bộ coi thi128 Có thay đổiTHCS TÂN TÚC H. BC

Đỗ Thị THPT Lê Minh Xuân Hồng Giáo viên 01/11/1990 Sinh học Cán bộ coi thi129 THCS TÂN TÚC H. BC

Hồ Thị Cẩm THPT Lê Minh Xuân Hồng Giáo viên 15/02/1974 Ngữ văn Cán bộ coi thi130 THCS TÂN TÚC H. BC

Phạm Thị THPT Lê Minh Xuân Liên Giáo viên 15/03/1989 GDCD Cán bộ coi thi131 THCS TÂN TÚC H. BC

Hồ Võ Thị Hồng THPT Lê Minh Xuân Ngọc Giáo viên 29/01/1988 Tin Học Cán bộ coi thi132 THCS TÂN TÚC H. BC

Tạ Thị Dự bị, Thay thếNhiên Giáo viên 24/06/1974 Ngữ văn Cán bộ coi thi133 Có thay đổiTHCS TÂN TÚC H. BC

Lê Thuý THPT Lê Minh Xuân Nhung Giáo viên 18/09/1971 Tiếng Anh Cán bộ coi thi134 THCS TÂN TÚC H. BC

Nguyễn Thị Kim THPT Lê Minh Xuân Sương Giáo viên 25/10/1978 Toán Cán bộ coi thi135 THCS TÂN TÚC H. BC
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Trình Thị THPT Lê Minh Xuân Thi Giáo viên 25/09/1979 Lịch sử Cán bộ coi thi136 THCS TÂN TÚC H. BC

Nguyễn Hoàn Thiên THPT Lê Minh Xuân Trí Giáo viên 06/12/1977 Khác Cán bộ coi thi137 THCS TÂN TÚC H. BC

Nguyễn Thị Bích THPT Lê Minh Xuân Trung Giáo viên 30/08/1984 Toán Cán bộ coi thi138 THCS TÂN TÚC H. BC

Lê Thành Dự bị, Thay thếTrung Giáo viên 01/01/1989 Tiếng Anh Cán bộ coi thi139 Có thay đổiTHCS TÂN TÚC H. BC

Nguyễn Thị Cẩm THPT Lê Minh Xuân Tú Giáo viên 10/04/1993 Tiếng Anh Cán bộ coi thi140 THCS TÂN TÚC H. BC

Trần Thanh THPT Lê Minh Xuân Tuyền Giáo viên 22/02/1989 Sinh học Cán bộ coi thi141 THCS TÂN TÚC H. BC

Dương THCS Tân Túc BCQuốc Giáo viên 10/5/1987 Tin Học Cán bộ Vi tính142 THCS TÂN TÚC H. BC

Phan Thị Kim THCS Tân Túc BCXuyến Nhân viên 02/11/1977 Khác Cán bộ Kỹ thuật143 THCS TÂN TÚC H. BC

Phan Thị Thu THCS Tân Túc BCHà Nhân viên 02/01/1968 Khác Kế toán144 THCS TÂN TÚC H. BC

Nguyễn Văn THCS Tân Túc BCOanh Nhân viên 25/02/1968 Khác Y Tế145 THCS TÂN TÚC H. BC

Trang Thị THCS Tân Túc BCLý Nhân viên 02/7/1971 Khác Phục vụ146 THCS TÂN TÚC H. BC

Phan Thị Thu THCS Tân Túc BCNăm Nhân viên 06/06/1979 Khác Phục vụ147 THCS TÂN TÚC H. BC

Mai Văn THCS Tân Túc BCTiên Nhân viên 10/9/1961 Khác Bảo vệ148 THCS TÂN TÚC H. BC

Trần Thanh THCS Tân Túc BCTú Nhân viên 20/10/1974 Khác Bảo vệ149 THCS TÂN TÚC H. BC

Nguyễn Thanh THCS Tân Túc BCBình Nhân viên 06/03/1982 Khác An Ninh150 THCS TÂN TÚC H. BC

Trần Quốc THCS Tân Túc BCThuần Nhân viên 06/02/1980 Khác An Ninh151 THCS TÂN TÚC H. BC

Lê Đắc THCS Võ Văn Vân BCÁnh Giáo viên 19/03/1985 TDTT Cán bộ coi thi152 THCS TÂN KIÊN H. BC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Võ Văn Vân BCBích Giáo viên 18/11/1979 Hóa học Cán bộ coi thi153 THCS TÂN KIÊN H. BC

Phạm Thị Linh Dự bị, Thay thếChi Giáo viên 16/01/1990 Lịch sử Cán bộ coi thi154 Có thay đổiTHCS TÂN KIÊN H. BC

Huỳnh Thị Dự bị, Thay thếHà Giáo viên 15/12/1992 Toán Cán bộ coi thi155 Có thay đổiTHCS TÂN KIÊN H. BC

Nguyễn Thị Hồng THCS Võ Văn Vân BCHạnh Giáo viên 07/07/1992 Sinh học Cán bộ coi thi156 THCS TÂN KIÊN H. BC

Hà Thị THCS Võ Văn Vân BCHạnh Giáo viên 05/05/1993 Ngữ văn Cán bộ coi thi157 THCS TÂN KIÊN H. BC

Võ Thị Thu THCS Võ Văn Vân BCHiền Giáo viên 16/09/1990 Ngữ văn Cán bộ coi thi158 THCS TÂN KIÊN H. BC

Huỳnh Thị Thanh Dự bị, Thay thếHiền Giáo viên 29/11/1993 KTƯD Cán bộ coi thi159 Có thay đổiTHCS TÂN KIÊN H. BC

Nguyễn THCS Võ Văn Vân BCHiếu Giáo viên 08/12/1985 Địa Lí Cán bộ coi thi160 THCS TÂN KIÊN H. BC

Trần Thị Kim THCS Võ Văn Vân BCHương Giáo viên 09/04/1984 Ngữ văn Cán bộ coi thi161 THCS TÂN KIÊN H. BC

Phan Thị Bích Dự bị, Thay thếHuyền Giáo viên 26/07/1988 Địa Lí Cán bộ coi thi162 Có thay đổiTHCS TÂN KIÊN H. BC
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Huỳnh Thị Cẩm Dự bị, Thay thếLình Giáo viên 12/03/1992 GDCD Cán bộ coi thi163 Có thay đổiTHCS TÂN KIÊN H. BC

Nguyễn Thị THCS Võ Văn Vân BCLý Giáo viên 05/12/1982 Vật Lí Cán bộ coi thi164 THCS TÂN KIÊN H. BC

Trần Tư Hồng Dự bị, Thay thếNga Giáo viên 28/10/1988 Tiếng Anh Cán bộ coi thi165 Có thay đổiTHCS TÂN KIÊN H. BC

Lê Thị Kim THCS Võ Văn Vân BCOanh Giáo viên 10/10/1968 Ngữ văn Cán bộ coi thi166 THCS TÂN KIÊN H. BC

Đinh Ngọc THCS Võ Văn Vân BCThảo Giáo viên 21/01/1981 Toán Cán bộ coi thi167 THCS TÂN KIÊN H. BC

Hồ Thị Thanh THCS Võ Văn Vân BCThuận Giáo viên 15/01/1982 Toán Cán bộ coi thi168 THCS TÂN KIÊN H. BC

Võ Thị Tố Dự bị, Thay thếTrâm Giáo viên 09/01/1992 Ngữ văn Cán bộ coi thi169 Có thay đổiTHCS TÂN KIÊN H. BC

Lê Anh Dự bị, Thay thếTuấn Giáo viên 31/03/1994 TDTT Cán bộ coi thi170 Có thay đổiTHCS TÂN KIÊN H. BC

Phạm Thị Hải Dự bị, Thay thếYến Giáo viên 06/04/1994 Lịch sử Cán bộ coi thi171 Có thay đổiTHCS TÂN KIÊN H. BC

Vương Thị Lan THCS Bình Chánh BCAnh Giáo viên 23/01/1978 Tiếng Anh Cán bộ coi thi172 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Phạm Hồ THCS Bình Chánh BCHiệp Giáo viên 20/10/1979 Khác Cán bộ coi thi173 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Lê Thanh THCS Bình Chánh BCHoàng Giáo viên 15/01/1988 Tin Học Cán bộ coi thi174 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Huỳnh Ngọc THCS Bình Chánh BCHương Giáo viên 07/09/1976 Khác Cán bộ coi thi175 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Lê Thị Thùy THCS Bình Chánh BCLinh Giáo viên 09/10/1988 Tiếng Anh Cán bộ coi thi176 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Nguyễn Thị Mai THCS Bình Chánh BCNguyên Giáo viên 07/06/1982 Khác Cán bộ coi thi177 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Nguyễn Hồ Thanh THCS Bình Chánh BCNhàn Giáo viên 19/12/1988 Tiếng Anh Cán bộ coi thi178 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Bùi Thị Ánh THCS Bình Chánh BCPhượng Giáo viên 20/06/1975 Ngữ văn Cán bộ coi thi179 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Phạm Tấn THCS Bình Chánh BCThanh Giáo viên 20/11/1989 Khác Cán bộ coi thi180 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Nguyễn Khánh THCS Bình Chánh BCThành Giáo viên 19/01/1988 Tin Học Cán bộ coi thi181 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Đoàn Thị Hồng THCS Bình Chánh BCThảo Giáo viên 30/05/1982 GDCD Cán bộ coi thi182 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Đỗ Thị THCS Bình Chánh BCThúy Giáo viên 11/08/1992 GDCD Cán bộ coi thi183 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Lê Thị Thanh THCS Bình Chánh BCThúy Giáo viên 27/09/1979 Ngữ văn Cán bộ coi thi184 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Bùi Thị THCS Bình Chánh BCThủy Giáo viên 30/06/1990 Toán Cán bộ coi thi185 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Nguyễn Thị Thanh THCS Bình Chánh BCThủy Giáo viên 20/09/1983 Vật Lí Cán bộ coi thi186 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Phạm Thị THCS Bình Chánh BCXuân Giáo viên 10/12/1993 Sinh học Cán bộ coi thi187 THCS ĐA PHƯỚC H. BC

Phan Văn THCS Tân Túc BCSon Chủ tịch Công đoàn12/12/1967 Hóa học Cán bộ coi thi188 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Trần Ngọc THCS Tân Túc BCLượng Thư ký Hội đồng 01/07/1985 Vật Lí Cán bộ coi thi189 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC
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Nguyễn Minh Dự bị, Thay thếHiếu Tổ trưởng 11/06/1983 Hóa học Cán bộ coi thi190 Có thay đổiTHCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Thái Thanh Dự bị, Thay thếLong Tổ trưởng 07/04/1967 Ngữ văn Cán bộ coi thi191 Có thay đổiTHCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Đỗ Thị Như THCS Tân Túc BCPhương Tổ trưởng 18/09/1966 Địa Lí Cán bộ coi thi192 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Ngụy Lương THCS Tân Túc BCQuang Tổ trưởng 01/10/1966 TDTT Cán bộ coi thi193 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Lưu Văn THCS Tân Túc BCThinh Tổ trưởng 07/02/1976 Toán Cán bộ coi thi194 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Nguyễn Văn Dự bị, Thay thếThông Tổ trưởng 08/07/1980 Sinh học Cán bộ coi thi195 Có thay đổiTHCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Nguyễn Thị Thanh THCS Tân Túc BCTrang Tổ trưởng 21/04/1985 Tiếng Anh Cán bộ coi thi196 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Nguyễn Hữu THCS Tân Túc BCTriết Tổ trưởng 07/04/1967 Khác Cán bộ coi thi197 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Nguyễn Thị Mai THCS Tân Túc BCAnh Giáo viên 24/12/1976 Lịch sử Cán bộ coi thi198 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Trần  Hữu THCS Tân Túc BCĐức Giáo viên 06/03/1983 Ngữ văn Cán bộ coi thi199 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Kiều Anh THCS Tân Túc BCDũng Giáo viên 20/02/1972 Khác Cán bộ coi thi200 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Tăng Kia Dự bị, Thay thếHảo Giáo viên 06/10/1992 Tiếng Anh Cán bộ coi thi201 Có thay đổiTHCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Nguyễn Thị THCS Tân Túc BCHuyền Giáo viên 22/11/1977 Ngữ văn Cán bộ coi thi202 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Nguyễn Ngọc Dự bị, Thay thếKhoan Giáo viên 06/08/1968 Toán Cán bộ coi thi203 Có thay đổiTHCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Lưu Ngọc Dự bị, Thay thếKhởi Giáo viên 31/05/1978 TDTT Cán bộ coi thi204 Có thay đổiTHCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Nguyễn Thị THCS Tân Túc BCKhương Giáo viên 10/02/1978 Lịch sử Cán bộ coi thi205 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Hồ Nguyên Dự bị, Thay thếLuật Giáo viên 02/11/1983 Tin Học Cán bộ coi thi206 Có thay đổiTHCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Đinh Thị THCS Tân Túc BCMai Giáo viên 15/10/1992 Sinh học Cán bộ coi thi207 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Nguyễn Thị Kim Dự bị, Thay thếNgân Giáo viên 27/08/1987 Vật Lí Cán bộ coi thi208 Có thay đổiTHCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Nguyễn Thị Dự bị, Thay thếNguyệt Giáo viên 26/06/1979 GDCD Cán bộ coi thi209 Có thay đổiTHCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Nguyễn Thành THCS Tân Túc BCTâm Giáo viên 20/03/1984 TDTT Cán bộ coi thi210 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Nguyễn Đức THCS Tân Túc BCTiến Giáo viên 01/12/1969 Toán Cán bộ coi thi211 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Bùi Thị Dự bị, Thay thếTrang Giáo viên 17/07/1993 Toán Cán bộ coi thi212 Có thay đổiTHCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Nguyễn Hiếu THCS Tân Túc BCTri Giáo viên 06/11/1988 Toán Cán bộ coi thi213 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Nguyễn Ngọc Dự bị, Thay thếTruyền Giáo viên 07/06/1976 Sinh học Cán bộ coi thi214 Có thay đổiTHCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Nguyễn Thị Thu THCS Tân Túc BCVân Giáo viên 11/03/1970 Sinh học Cán bộ coi thi215 THCS PHẠM VĂN HAI H. BC

Huỳnh Thị Ngọc Dự bị, Thay thếDiễm Tổ trưởng 26/01/1988 Khác Cán bộ coi thi216 Có thay đổiTHCS ĐỒNG ĐEN H. BC
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Đoàn Văn Dự bị, Thay thếLượng Tổ trưởng 20/01/1961 Khác Cán bộ coi thi217 Có thay đổiTHCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Bùi Thị Bích Dự bị, Thay thếNăm Tổ trưởng 28/11/1965 Lịch sử Cán bộ coi thi218 Có thay đổiTHCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Đinh Thị Thu THCS Tân Túc BCNguyệt Tổ trưởng 08/12/1965 Tiếng Anh Cán bộ coi thi219 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Lý Thị Thu THCS Tân Túc BCThủy Tổ trưởng 30/01/1966 Hóa học Cán bộ coi thi220 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Lục Thị Thủy THCS Tân Túc BCTiên P. Tổ trưởng 18/01/1991 Vật Lí Cán bộ coi thi221 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Nguyễn Thị Minh THCS Tân Túc BCHà Giáo viên 18/02/1986 Ngữ văn Cán bộ coi thi222 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Đinh Trung THCS Tân Túc BCHiệp Giáo viên 09/03/1989 TDTT Cán bộ coi thi223 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Trịnh Thị THCS Tân Túc BCHợp Giáo viên 17/08/1982 Tiếng Anh Cán bộ coi thi224 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Đào Thị Minh THCS Tân Túc BCHuệ Giáo viên 30/09/1984 Sinh học Cán bộ coi thi225 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Nguyễn Thị Thanh Dự bị, Thay thếHuệ Giáo viên 16/10/1989 Sinh học Cán bộ coi thi226 Có thay đổiTHCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Cao Thị THCS Tân Túc BCHuyền Giáo viên 13/01/1992 Toán Cán bộ coi thi227 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Nguyễn Thị THCS Tân Túc BCKiều Giáo viên 01/01/1985 Toán Cán bộ coi thi228 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Nguyễn Phước THCS Tân Túc BCLộc Giáo viên 25/08/1992 Khác Cán bộ coi thi229 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Nguyễn Văn THCS Tân Túc BCLong Giáo viên 20/09/1992 Địa Lí Cán bộ coi thi230 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Trần Thị Cẩm Dự bị, Thay thếLy Giáo viên 27/09/1991 Ngữ văn Cán bộ coi thi231 Có thay đổiTHCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Nguyễn Thị Diệu Dự bị, Thay thếNa Giáo viên 09/12/1992 Khác Cán bộ coi thi232 Có thay đổiTHCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Bùi Đỗ Thiên Dự bị, Thay thếNga Giáo viên 12/04/1988 Khác Cán bộ coi thi233 Có thay đổiTHCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Lê Thị Dự bị, Thay thếNgọc Giáo viên 18/05/1988 Toán Cán bộ coi thi234 Có thay đổiTHCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Nguyễn Thị Thu THCS Tân Túc BCPhương Giáo viên 08/05/1985 Toán Cán bộ coi thi235 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Lê Thị THCS Tân Túc BCPhượng Giáo viên 05/05/1985 Sinh học Cán bộ coi thi236 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Nguyễn Thị THCS Tân Túc BCThơm Giáo viên 26/05/1991 Sinh học Cán bộ coi thi237 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Nguyễn Thị Cẩm THCS Tân Túc BCThúy Giáo viên 29/09/1977 Khác Cán bộ coi thi238 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Trần Thị Kim THCS Tân Túc BCThúy Giáo viên 07/09/1979 Ngữ văn Cán bộ coi thi239 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Nguyễn Văn THCS Tân Túc BCTrọng Giáo viên 20/07/1994 Vật Lí Cán bộ coi thi240 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Nguyễn Thanh THCS Tân Túc BCViệt Giáo viên 12/05/1987 Lịch sử Cán bộ coi thi241 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Nguyễn Văn THCS Tân Túc BCVũ Giáo viên 20/07/1968 GDCD Cán bộ coi thi242 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC

Kiều Ngươn THCS Tân Túc BCYên Giáo viên 21/11/1965 TDTT Cán bộ coi thi243 THCS ĐỒNG ĐEN H. BC
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Kiều Nguyệt Hương THCS Võ Văn Vân BCLiên Hiệu trưởng 05/09/1970 Ngữ văn P. Trưởng điểm thi244 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Nguyễn Thị Thanh THCS Võ Văn Vân BCDiễm Chủ tịch Công đoàn14/09/1976 Vật Lí Cán bộ coi thi245 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Hồ Thị Lệ THCS Võ Văn Vân BCQuyên Thư ký Hội đồng 09/06/1981 GDCD Thư ký 2246 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Võ Thị Dự bị, Thay thếLiễu Tổ trưởng 15/04/1975 TDTT Cán bộ coi thi247 Có thay đổiTHCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Hồ Khánh THCS Võ Văn Vân BCLinh Tổ trưởng 05/03/1981 Địa Lí Cán bộ coi thi248 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Trần Văn THCS Võ Văn Vân BCBắc Giáo viên 10/07/1979 Lịch sử Cán bộ coi thi249 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Nguyễn Xuân Dự bị, Thay thếDung Giáo viên 11/03/1975 Ngữ văn Cán bộ coi thi250 Có thay đổiTHCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Nguyễn Thị Thu Dự bị, Thay thếLoan Giáo viên 08/06/1989 Địa Lí Cán bộ coi thi251 Có thay đổiTHCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Nguyễn Cao THCS Võ Văn Vân BCLuận Giáo viên 15/08/1984 TDTT Cán bộ coi thi252 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Nguyễn Văn THCS Võ Văn Vân BCMinh Giáo viên 04/02/1993 Toán Cán bộ coi thi253 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Nguyễn Ngọc Thái Dự bị, Thay thếMỹ Giáo viên 03/07/1983 Tiếng Anh Cán bộ coi thi254 Có thay đổiTHCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Võ Hồng THCS Võ Văn Vân BCNgọc Giáo viên 30/07/1991 Toán Cán bộ coi thi255 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Hoàng Thị THCS Võ Văn Vân BCNhung Giáo viên 02/10/1993 Sinh học Cán bộ coi thi256 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Lê Thị THCS Võ Văn Vân BCQuyên Giáo viên 13/11/1973 Tiếng Anh Cán bộ coi thi257 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Ngô Thị THCS Võ Văn Vân BCSen Giáo viên 20/10/1989 Ngữ văn Cán bộ coi thi258 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Trần Thanh THCS Võ Văn Vân BCTâm Giáo viên 28/02/1991 Ngữ văn Cán bộ coi thi259 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Trần Đức THCS Võ Văn Vân BCThi Giáo viên 26/12/1993 TDTT Cán bộ coi thi260 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Vũ Thị THCS Võ Văn Vân BCThiết Giáo viên 29/09/1990 Ngữ văn Cán bộ coi thi261 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Nguyễn Thị Lệ THCS Võ Văn Vân BCThủy Giáo viên 05/12/1979 Vật Lí Cán bộ coi thi262 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Nguyễn Thị Thùy Dự bị, Thay thếTrang Giáo viên 12/02/1981 Ngữ văn Cán bộ coi thi263 Có thay đổiTHCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Nguyễn Thị Thu THCS Võ Văn Vân BCTruân Giáo viên 27/07/1963 Toán Cán bộ coi thi264 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Trần Xuân THCS Võ Văn Vân BCTrường Giáo viên 19/10/1989 TDTT Cán bộ coi thi265 THCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Võ Thị Kim Dự bị, Thay thếTươi Giáo viên 08/09/1979 Sinh học Cán bộ coi thi266 Có thay đổiTHCS NGUYỄN VĂN LINH H. BC

Đặng Thị THCS Phong Phú BCThu P. Hiệu trưởng 05/3/1965 Ngữ văn P. Trưởng điểm thi267 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Phạm Thị Kim THCS Phong Phú BCHoa Tổ trưởng 20/12/1969 Lịch sử Cán bộ coi thi268 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Nguyễn Hữu THCS Phong Phú BCTrung Tổ trưởng 22/07/1979 TDTT Cán bộ coi thi269 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Nguyễn Thị Bạch THCS Phong Phú BCTuyết Giáo viên 03/6/1967 Ngữ văn Thư ký 2270 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC
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Lý Hồng THCS Phong Phú BCChâu Giáo viên 10/12/1975 KTƯD Cán bộ coi thi271 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Nguyễn Thị Bích Dự bị, Thay thếHạnh Giáo viên 23/8/1992 Toán Cán bộ coi thi272 Có thay đổiTHCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Lương Văn THCS Phong Phú BCHậu Giáo viên 15/08/1991 Toán Cán bộ coi thi273 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Nguyễn Thị THCS Phong Phú BCHến Giáo viên 1/7/1965 Sinh học Cán bộ coi thi274 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Nguyễn Thị Cẩm THCS Phong Phú BCHồng Giáo viên 02/11/1976 Ngữ văn Cán bộ coi thi275 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Phạm Thị Mỹ THCS Phong Phú BCLệ Giáo viên 17/4/1974 Lịch sử Cán bộ coi thi276 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Lê Thị Dự bị, Thay thếLương Giáo viên 06/8/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi277 Có thay đổiTHCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Lý Thị THCS Phong Phú BCMai Giáo viên 01/12/1987 Lịch sử Cán bộ coi thi278 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Hồ Ngọc THCS Phong Phú BCNhân Giáo viên 09/5/1982 Khác Cán bộ coi thi279 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Võ Hồng THCS Phong Phú BCNhung Giáo viên 27/10/1978 Vật Lí Cán bộ coi thi280 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Phan Thanh Dự bị, Thay thếPhong Giáo viên 01/12/1987 Địa Lí Cán bộ coi thi281 Có thay đổiTHCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Nguyễn Diểm Dự bị, Thay thếPhúc Giáo viên 28/8/1993 TDTT Cán bộ coi thi282 Có thay đổiTHCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Hoáng Mai THCS Phong Phú BCPhương Giáo viên 12/09/1979 Ngữ văn Cán bộ coi thi283 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Phạm Thị Hồng THCS Phong Phú BCQuyên Giáo viên 4/4/1985 Khác Cán bộ coi thi284 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Cao Ngọc THCS Phong Phú BCSang Giáo viên 31/1/1964 Khác Cán bộ coi thi285 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Võ Hoàng THCS Phong Phú BCTân Giáo viên 12/12/1988 Vật Lí Cán bộ coi thi286 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Võ Thị Trang THCS Phong Phú BCThảo Giáo viên 08/08/1978 GDCD Cán bộ coi thi287 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Võ Thị Ngọc THCS Phong Phú BCThu Giáo viên 14/10/1978 Sinh học Cán bộ coi thi288 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Võ Thị Bích Dự bị, Thay thếThủy Giáo viên 03/09/1965 Hóa học Cán bộ coi thi289 Có thay đổiTHCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Nguyễn Ngọc Phương THCS Phong Phú BCTrinh Giáo viên 19/11/1993 Tiếng Anh Cán bộ coi thi290 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Trần Văn THCS Phong Phú BCTuấn Giáo viên 17/08/1975 TDTT Cán bộ coi thi291 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Hồ Khánh THCS Phong Phú BCVi Giáo viên 11/5/1985 Địa Lí Cán bộ coi thi292 THCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Lê Hoàng Dự bị, Thay thếXuyên Giáo viên 6/1/1987 Toán Cán bộ coi thi293 Có thay đổiTHCS TÂN QUÝ TÂY H. BC

Nguyễn Văn THCS Võ Văn Vân BCCung Tổ trưởng 29/03/1965 Sinh học Cán bộ coi thi294 THCS VĨNH LỘC A H. BC

Huỳnh Thị Ngọc Dự bị, Thay thếBích Giáo viên 16/01/1985 Khác Cán bộ coi thi295 Có thay đổiTHCS VĨNH LỘC A H. BC

Lương Kim THCS Võ Văn Vân BCDiệu Giáo viên 05/04/1983 Địa Lí Cán bộ coi thi296 THCS VĨNH LỘC A H. BC

Phạm Hoàng THCS Võ Văn Vân BCĐức Giáo viên 11/03/1985 Khác Cán bộ coi thi297 THCS VĨNH LỘC A H. BC
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Nguyễn Thị THCS Võ Văn Vân BCHạnh Giáo viên 24/07/1983 Khác Cán bộ coi thi298 THCS VĨNH LỘC A H. BC

Võ Thị Hồng THCS Võ Văn Vân BCHoa Giáo viên 12/06/1993 Khác Cán bộ coi thi299 THCS VĨNH LỘC A H. BC

Nguyễn Xuân THCS Võ Văn Vân BCHòa Giáo viên 12/09/1986 Vật Lí Cán bộ coi thi300 THCS VĨNH LỘC A H. BC

Bùi Nguyên THCS Võ Văn Vân BCLâm Giáo viên 06/11/1976 Tiếng Anh Cán bộ coi thi301 THCS VĨNH LỘC A H. BC

Lê Thị Hồ THCS Võ Văn Vân BCLiên Giáo viên 16/03/1981 Tiếng Anh Cán bộ coi thi302 THCS VĨNH LỘC A H. BC

Mai Thị THCS Võ Văn Vân BCLiễu Giáo viên 05/09/1990 Tiếng Anh Cán bộ coi thi303 THCS VĨNH LỘC A H. BC

Nguyễn Thị Khánh Dự bị, Thay thếLinh Giáo viên 05/04/1980 Địa Lí Cán bộ coi thi304 Có thay đổiTHCS VĨNH LỘC A H. BC

Nguyễn Lê Truyết Dự bị, Thay thếLực Giáo viên 18/05/1992 GDCD Cán bộ coi thi305 Có thay đổiTHCS VĨNH LỘC A H. BC

Phạm Văn Dự bị, Thay thếNghĩa Giáo viên 16/09/1993 Khác Cán bộ coi thi306 Có thay đổiTHCS VĨNH LỘC A H. BC

Dương Kiển THCS Võ Văn Vân BCTâm Giáo viên 02/01/1988 Sinh học Cán bộ coi thi307 THCS VĨNH LỘC A H. BC

Trần Văn THCS Võ Văn Vân BCTân Giáo viên 28/03/1983 TDTT Cán bộ coi thi308 THCS VĨNH LỘC A H. BC

Quản Văn THCS Võ Văn Vân BCThức Giáo viên 02/09/1984 Toán Cán bộ coi thi309 THCS VĨNH LỘC A H. BC

Nguyễn Ngọc Mai THCS Võ Văn Vân BCTrâm Giáo viên 04/10/1988 Hóa học Cán bộ coi thi310 THCS VĨNH LỘC A H. BC

Mai Thị THCS Võ Văn Vân BCTuyên Giáo viên 09/09/1991 TDTT Cán bộ coi thi311 THCS VĨNH LỘC A H. BC

Trần Thị Dự bị, Thay thếVân Giáo viên 11/11/1990 Lịch sử Cán bộ coi thi312 Có thay đổiTHCS VĨNH LỘC A H. BC

Trần Ngọc THCS Võ Văn Vân BCXuyên Giáo viên 09/07/1982 Vật Lí Cán bộ coi thi313 THCS VĨNH LỘC A H. BC

Nguyễn Thị Thúy Dự bị, Thay thếHằng Tổ trưởng 21/08/1979 Tiếng Anh Cán bộ coi thi314 Có thay đổiTHCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Lê Thị Ngọc THCS Tân Túc BCHiền Tổ trưởng 25/01/1987 Lịch sử Cán bộ coi thi315 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Huỳnh Quan THCS Tân Túc BCThái Tổ trưởng 03/09/1985 Toán Cán bộ coi thi316 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Từ Thị Đoan THCS Tân Túc BCTrang Tổ trưởng 28/08/1983 Sinh học Cán bộ coi thi317 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Lê Thị Thiên THCS Tân Túc BCTrang Tổ trưởng 02/05/1981 Khác Cán bộ coi thi318 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Nguyễn Trường THCS Tân Túc BCVũ Tổ trưởng 25/09/1987 Tin Học Cán bộ coi thi319 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Văn Thị Thu Dự bị, Thay thếAnh Giáo viên 18/03/1983 Ngữ văn Cán bộ coi thi320 Có thay đổiTHCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Cao Xuân Dự bị, Thay thếĐạt Giáo viên 03/02/1985 Toán Cán bộ coi thi321 Có thay đổiTHCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Đinh Thị Ngọc THCS Tân Túc BCDiễm Giáo viên 21/12/1981 Tin Học Cán bộ coi thi322 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Doãn Hữu Dự bị, Thay thếDũng Giáo viên 20/07/1987 Toán Cán bộ coi thi323 Có thay đổiTHCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Nguyễn Thị Tuyết Dự bị, Thay thếHằng Giáo viên 27/03/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi324 Có thay đổiTHCS LÊ MINH XUÂN H. BC
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Lê Thị THCS Tân Túc BCHạnh Giáo viên 06/10/1981 Tiếng Anh Cán bộ coi thi325 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Trần Thị Ngọc THCS Tân Túc BCHiền Giáo viên 08/10/1984 Khác Cán bộ coi thi326 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Lê Thị Dự bị, Thay thếHoài Giáo viên 06/06/1993 Toán Cán bộ coi thi327 Có thay đổiTHCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Phan Thanh THCS Tân Túc BCHoàng Giáo viên 10/06/1987 Toán Cán bộ coi thi328 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Ngô Thị THCS Tân Túc BCHồng Giáo viên 16/12/1983 Sinh học Cán bộ coi thi329 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Nguyễn Thị Bảo THCS Tân Túc BCHồng Giáo viên 09/07/1991 Tiếng Anh Cán bộ coi thi330 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Huỳnh Châu THCS Tân Túc BCLê Giáo viên 17/04/1968 Tiếng Anh Cán bộ coi thi331 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Nguyễn Thị Mỹ Dự bị, Thay thếLinh Giáo viên 04/08/1986 Toán Cán bộ coi thi332 Có thay đổiTHCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Nguyễn Đức Dự bị, Thay thếMinh Giáo viên 14/04/1980 Toán Cán bộ coi thi333 Có thay đổiTHCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Trịnh Diệu THCS Tân Túc BCOanh Giáo viên 26/02/1980 Sinh học Cán bộ coi thi334 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Huỳnh Thu THCS Tân Túc BCSương Giáo viên 10/07/1972 Ngữ văn Cán bộ coi thi335 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Võ Ngọc Thu Dự bị, Thay thếTrâm Giáo viên 03/05/1990 Tin Học Cán bộ coi thi336 Có thay đổiTHCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Lê Tấn Dự bị, Thay thếTrung Giáo viên 22/10/1964 Toán Cán bộ coi thi337 Có thay đổiTHCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Hà Thanh Dự bị, Thay thếTùng Giáo viên 18/04/1976 Toán Cán bộ coi thi338 Có thay đổiTHCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Phạm Thị Ngọc THCS Tân Túc BCTuyến Giáo viên 21/02/1990 Tiếng Anh Cán bộ coi thi339 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Võ Thị Kim THCS Tân Túc BCXuân Giáo viên 01/01/1993 Ngữ văn Cán bộ coi thi340 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Võ Lượng THCS Tân Túc BCXuân Giáo viên 05/10/1990 Tiếng Anh Cán bộ coi thi341 THCS LÊ MINH XUÂN H. BC

Nguyễn Thị Kim THPT Lê Minh Xuân Duyên Giáo viên 02/11/1983 Sinh học Cán bộ coi thi342 THCS VĨNH LỘC B H. BC

Nguyễn Ngọc THPT Lê Minh Xuân Hải Giáo viên 02/08/1987 KTƯD Cán bộ coi thi343 THCS VĨNH LỘC B H. BC

Trương Quang Dự bị, Thay thếHoàng Giáo viên 15/05/1981 Địa Lí Cán bộ coi thi344 Có thay đổiTHCS VĨNH LỘC B H. BC

Trần Thị Dự bị, Thay thếHồng Giáo viên 10/01/1990 Tin Học Cán bộ coi thi345 Có thay đổiTHCS VĨNH LỘC B H. BC

Đỗ Huỳnh Liên THPT Lê Minh Xuân Hương Giáo viên 01/07/1976 Toán Cán bộ coi thi346 THCS VĨNH LỘC B H. BC

Trần Văn THPT Lê Minh Xuân Khang Giáo viên 10/08/1991 GDCD Cán bộ coi thi347 THCS VĨNH LỘC B H. BC

Ma Thị THPT Lê Minh Xuân Liễu Giáo viên 01/06/1989 GDCD Cán bộ coi thi348 THCS VĨNH LỘC B H. BC

Bùi Nguyễn Thanh THPT Lê Minh Xuân Long Giáo viên 31/07/1989 Tiếng Anh Cán bộ coi thi349 THCS VĨNH LỘC B H. BC

Lê Thị Huỳnh Dự bị, Thay thếMai Giáo viên 24/06/1991 Địa Lí Cán bộ coi thi350 Có thay đổiTHCS VĨNH LỘC B H. BC

Lê Thị Tuyết THPT Lê Minh Xuân Nhung Giáo viên 13/07/1989 Khác Cán bộ coi thi351 THCS VĨNH LỘC B H. BC
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Phan Thị Hồng THPT Lê Minh Xuân Nhung Giáo viên 07/10/1987 Tiếng Anh Cán bộ coi thi352 THCS VĨNH LỘC B H. BC

Trần Mạnh THPT Lê Minh Xuân Thắng Giáo viên 05/10/1992 Tin Học Cán bộ coi thi353 THCS VĨNH LỘC B H. BC

Phạm Thị THPT Lê Minh Xuân Thơ Giáo viên 31/10/1990 Địa Lí Cán bộ coi thi354 THCS VĨNH LỘC B H. BC

Hồ Văn THPT Lê Minh Xuân Thông Giáo viên 04/08/1976 TDTT Cán bộ coi thi355 THCS VĨNH LỘC B H. BC

Nguyễn Thị THPT Lê Minh Xuân Thủy Giáo viên 01/09/1991 Địa Lí Cán bộ coi thi356 THCS VĨNH LỘC B H. BC

Nguyễn Văn Dự bị, Thay thếToàn Giáo viên 07/09/1987 Tin Học Cán bộ coi thi357 Có thay đổiTHCS VĨNH LỘC B H. BC

Bùi Văn THPT Lê Minh Xuân Trọng Giáo viên 04/12/1990 TDTT Cán bộ coi thi358 THCS VĨNH LỘC B H. BC

Nguyễn Châu THPT Lê Minh Xuân Tuấn Giáo viên 26/08/1992 Tiếng Anh Cán bộ coi thi359 THCS VĨNH LỘC B H. BC

Nguyễn Thị Dự bị, Thay thếVân Giáo viên 01/06/1988 Tiếng Anh Cán bộ coi thi360 Có thay đổiTHCS VĨNH LỘC B H. BC

Nguyễn Thị Dự bị, Thay thếYến Giáo viên 09/07/1992 Ngữ văn Cán bộ coi thi361 Có thay đổiTHCS VĨNH LỘC B H. BC

Hồ Minh THPT Lê Minh Xuân Mẫn Giám đốc 22/10/1985 Ngữ văn Cán bộ coi thi362 THCS TÂN NHỰT H. BC

Hồ Công Dự bị, Thay thếQuang Giám đốc 10/03/1968 Vật Lí Cán bộ coi thi363 Có thay đổiTHCS TÂN NHỰT H. BC

Trần Thị Dự bị, Thay thếChanh Giáo viên 15/02/1986 Sinh học Cán bộ coi thi364 Có thay đổiTHCS TÂN NHỰT H. BC

Võ Thanh THPT Lê Minh Xuân Đào Giáo viên 25/12/1978 Khác Cán bộ coi thi365 THCS TÂN NHỰT H. BC

Võ Công Dự bị, Thay thếĐoàn Giáo viên 17/08/1968 Sinh học Cán bộ coi thi366 Có thay đổiTHCS TÂN NHỰT H. BC

Nguyễn Thị Thu THPT Lê Minh Xuân Hằng Giáo viên 31/10/1977 Khác Cán bộ coi thi367 THCS TÂN NHỰT H. BC

Lâm Hữu THPT Lê Minh Xuân Hiền Giáo viên 02/10/1990 Địa Lí Cán bộ coi thi368 THCS TÂN NHỰT H. BC

Lê Thị Kim Dự bị, Thay thếHồng Giáo viên 06/01/1976 Ngữ văn Cán bộ coi thi369 Có thay đổiTHCS TÂN NHỰT H. BC

Nguyễn Thị Lưu THPT Lê Minh Xuân Luyến Giáo viên 17/02/1976 Hóa học Cán bộ coi thi370 THCS TÂN NHỰT H. BC

Nguyễn Thị Sương THPT Lê Minh Xuân Mai Giáo viên 08/11/1988 Lịch sử Cán bộ coi thi371 THCS TÂN NHỰT H. BC

Phan Thị Kim THPT Lê Minh Xuân Oanh Giáo viên 28/11/1982 GDCD Cán bộ coi thi372 THCS TÂN NHỰT H. BC

Phan Thị Hồng THPT Lê Minh Xuân Thắm Giáo viên 15/01/1988 Địa Lí Cán bộ coi thi373 THCS TÂN NHỰT H. BC

Châu Thị Thu THPT Lê Minh Xuân Thảo Giáo viên 29/08/1988 Toán Cán bộ coi thi374 THCS TÂN NHỰT H. BC

Nguyễn Thị Thanh THPT Lê Minh Xuân Thúy Giáo viên 22/12/1976 Vật Lí Cán bộ coi thi375 THCS TÂN NHỰT H. BC

Nguyễn Ánh THPT Lê Minh Xuân Thủy Giáo viên 15/04/1974 Ngữ văn Cán bộ coi thi376 THCS TÂN NHỰT H. BC

Trần Trung THPT Lê Minh Xuân Tín Giáo viên 11/06/1978 Toán Cán bộ coi thi377 THCS TÂN NHỰT H. BC

Phạm Thị Kiều THPT Lê Minh Xuân Trinh Giáo viên 02/04/1988 Tin Học Cán bộ coi thi378 THCS TÂN NHỰT H. BC
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Lê Thị THPT Lê Minh Xuân Trinh Giáo viên 06/12/1979 Ngữ văn Cán bộ coi thi379 THCS TÂN NHỰT H. BC

Nguyễn Phước THPT Lê Minh Xuân Trung Giáo viên 10/12/1990 Hóa học Cán bộ coi thi380 THCS TÂN NHỰT H. BC

Phạm Thụy Như THPT Lê Minh Xuân Tuyết Giáo viên 14/06/1993 Tiếng Anh Cán bộ coi thi381 THCS TÂN NHỰT H. BC

Phạm Ngọc THCS Võ Văn Vân BCHiền P. Hiệu trưởng 04/10/1980 Khác P. Trưởng điểm thi 
CSVC

382 THCS Võ Văn V
ân

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Lê Hồng THCS Phong Phú BCNhung Giáo viên 29/07/1964 Sinh học Cán bộ coi thi383 PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Nguyễn Thị THCS Võ Văn Vân BCLộc Nhân viên 22/04/1993 Khác Cán bộ Kỹ thuật384 THCS Võ Văn V
ân

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Tăng Đoan THCS Võ Văn Vân BCMãn Nhân viên 25/06/1987 Khác Cán bộ Vi tính385 THCS Võ Văn V
ân

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Phạm Thị Minh THCS Võ Văn Vân BCHiếu Nhân viên 21/07/1991 Khác Thủ Quỹ386 THCS Võ Văn V
ân

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Đặng Ánh THCS Võ Văn Vân BCLinh Nhân viên 20/10/1987 Khác Kế toán387 THCS Võ Văn V
ân

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Nguyễn Thị THCS Phong Phú BCChắng Nhân viên 01/11/1964 Khác Y Tế388 PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Nguyễn Văn THCS Võ Văn Vân BCĐược Nhân viên 10/03/1967 Khác Y Tế389 THCS Võ Văn V
ân

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Trần Văn THCS Võ Văn Vân BCThương Nhân viên 14/02/1980 Khác Bảo vệ390 THCS Võ Văn V
ân

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Đỗ Hữu THCS Võ Văn Vân BCHạnh Nhân viên 01/02/1986 Khác An Ninh391 THCS Võ Văn V
ân

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Phan Thanh THCS Phong Phú BCLiêm Nhân viên 01/01/1983 Khác An Ninh392 PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Bùi Nguyễn THCS Phong Phú BCThanh Nhân viên 04/05/1987 Khác An Ninh393 PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Nguyễn Tấn THCS Võ Văn Vân BCTrung Nhân viên 09/06/1979 Khác An Ninh394 THCS Võ Văn V
ân

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Phạm Văn THCS Võ Văn Vân BCLựu Chức vụ khác 17/04/1982 Khác Phục vụ395 THCS Võ Văn V
ân

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Nguyễn Hoàng THCS Võ Văn Vân BCSang Chức vụ khác 25/08/1979 Khác Bảo vệ396 THCS Võ Văn V
ân

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN BÌNH
 CHÁNH

Trong đó gồm: 0 trưởng điểm thi;  4 P. Trưởng điểm thi 1; 4 P. Trưởng điểm thi CSVC; 4 Thư ký điểm thi; 340 CB coi thi; 44 nhân viên làm nhiệm vụ  tại Hội đồng coi thi.

Lưu ý:

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị 
và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua (ký duyệt);

- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 7 giờ 30 ngày 31/5/2017 tại Điểm coi thi;

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 7 giờ 30 ngày 01/6/2017 tại Điểm coi thi.

Tổng cộng danh sách có: 396 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia tại điểm thi.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất.
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